
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHỤC HỌC SINH 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

1/ Học sinh nữ: 

Stt Đồng phục Đơn vị 

tính 

Đơn giá  

1 Áo nữ Cái 160,000 vnđ 

2 Váy (nhỏ hơn size 7) Cái 180,000 vnđ 

3 Váy (từ size 7 trở đi) Cái 200,000 vnđ 

4 Đồ thể dục Bộ 180,000 vnđ 

5 Ba lô Cái 150,000 vnđ 

 

2/ Học sinh nam: 

Stt Đồng phục Đơn vị 

tính 

Đơn giá  

1 Áo nam Cái 160,000 vnđ 

2 Quần tây (nhỏ hơn size 32) Cái 180,000 vnđ 

3 Quần tây (từ size 32 trở đi) Cái 200,000 vnđ 

4 Đồ thể dục Bộ 180,000 vnđ 

5 Ba lô Cái 150,000 vnđ 

 


